
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K9-CB41 Nguyễn Thị Bích Phương 26/12/1998 Nữ Bình Thuận 1650103056

2 K9-CB42 Nguyễn Đông Quân 9/3/1979 Nữ Tp. HCM 79179006184

3 K9-CB43 Nguyễn Thị Ngọc Quý 27/4/1999 Nữ Bình Thuận 1750103056

4 K9-CB44 Nguyễn Thúy Quỳnh 19/6/1998 Nữ Bình Thuận 1657010105

5 K9-CB45 Hoàng Thủy Tiên 24/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020084

6 K9-CB46 Ngô Minh Thạch 29/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103098

7 K9-CB47 Nguyễn Thị Yến Thanh 26/8/1997 Nữ Bình Thuận 1557010037

8 K9-CB48 Hồ Thị Phương Thanh 19/4/1999 Nữ Bình Thuận 1754020027

9 K9-CB49 Lê Thị Thanh Thanh 25/1/1997 Nữ Bình Thuận 1557010105

10 K9-CB50 Nguyễn Trần Xuân Thảo 6/4/1997 Nữ Bình Thuận 1557010106

11 K9-CB51 Phan Thị Kim Thảo 12/7/1996 Nữ Bình Thuận 1557010140

12 K9-CB52 Nguyễn Trần Minh Thi 9/10/1999 Nữ Bình Thuận 1757010025

13 K9-CB53 Nguyễn Bình Phương Thi 23/1/1998 Nữ Bình Thuận 1657010157

14 K9-CB54 Võ Thanh Thiết 16/12/1994 Nam Bình Thuận 1350103028

15 K9-CB55 Nguyễn Vĩ Thiếu Thu 8/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750104030

16 K9-CB56 Huỳnh Thanh Thuận 5/6/1997 Nam Bình Thuận 1650107027

17 K9-CB57 Hồ Ngọc Thanh Thùy 19/7/1999 Nữ Bình Thuận 1750103099

18 K9-CB58 Lê Thị Thanh Thúy 13/8/1999 Nữ Bình Thuận 1750104031

19 K9-CB59 Trần Thị Minh Thư 19/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010040
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20 K9-CB60 Nguyễn Thị Minh Thường 7/6/1997 Nữ Bình Thuận 1557010041

21 K9-CB61 Ngô Thị Thùy Trang 8/4/1999 Nữ Bình Thuận 1750104032

22 K9-CB62 Thanh Thị Trang 1/8/1997 Nữ Bình Thuận 1557010143

23 K9-CB63 Ngô Thị Diễm Trang 27/2/1998 Nữ Bình Thuận 1650103092

24 K9-CB64 Nguyễn Thị Xuân Trang 5/3/1998 Nữ Bình Thuận 1654020108

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 24 thí sinh
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